
* Tại HỒ CHÍ MINH  

BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁM ĐỊA CHỈ NỘI TRÚ NGOẠI TRÚ NHA KHOA
THỜI GIAN BẢO LÃNH 

VIỆN PHÍ
GHI CHÚ

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ 

THÀNH ĐÔ (*)

Số 3, Đường 17A, Phường Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, 

TP. HCM

Tel: (84 8) 6280 3333

Website: http://www.cityinternationalhospital.com

Có Có Có 24/24

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC ÁNH

104-110, 54 Đường 54 (Quốc lộ 1A), KCN Tân Tạo, Quận 

Bình Tân, HCM

Tel: (84 8) 5 407 3878

Website: http://www.benhvienquocanh.com.vn/

Có Có Có T2 - T6: 7:30 - 16:00

1-3 Trịnh Văn Cấn, Quận 1, TP. HCM  

Tel : (84 8) 3 821 3456

Website: http://www.taimuihongsg.com

01 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Tel : (84 8) 3 803 0678

Website:  http://www.columbiaasia.com

 871 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Tel: (84 8) 8 3776 0648

Website: http://benhvientanhung.com/

10 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Tel: (84 8) 3 845 7777

Website: http://www.ansinh.com.vn

60-60A Phan Xích Long, P. 1, Q. Phú Nhuận, HCM

Tel: (84 8) 3 995 9862

Webstie: www.hoanmysaigon.com

6 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM

Tel : (84 8) 5 411 3333

Website: http://www.fvhospital.com

165 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân,  HCM

Tel : (84 8) 3 750 9999

Website:  http://www.trieuan.com

135B Trần Bình Trọng, Quận 5, TP. HCM

Tel : (84 8) 3 838 1188 - 3 923 9135

Website: http://www.caothang.vn

32/2 - Thống Nhất, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. HCM 

Tel : (84 8) 3996 9999

Website: http://www.hongduchospital.vn

284 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP. HCM

Tel: (84 8) 5 404 2829

Website: http://www.tudu.com.vn 

Số 50, Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Q. 9, TP.HCM

Tel: (84 8) 3896 0054

Website: http://www.quandanmiendong.com

243-243A-243B Hoàng Văn Thụ, P. 1, Q. Tân Bình, HCM

Tel: (84 8) 38 442 986 - (84 8) 38 442 988

Website: http://www.mekonghospital.vn 

08 Alexandre De Rhodes, Quận 1, HCM

Tel : (84 8) 3 823 8888

Website:  http://www.columbiaasia.com

Chi nhánh 1: 79 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1,  HCM 

Tel : (84 8) 3 910 4545

Chi nhánh 2: 135A Nguyễn Văn Trỗi, P. 12, Q.Phú Nhuận, 

HCM
T2 - T6: 08:00 - 20:00

Tel : (84 8) 3 997 4545 T7: 08:00 - 17:00

Website: http://www.vitctoriavn.com CN: 08:00 - 12:00

97 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, HCM

Tel : (84) 8) 3925 9797 

Website: http://www.hanhphuchospital.com

Tòa Nhà Miss Áo Dài, Lầu 02, P. 02 21 Nguyễn Trung 

Ngạn, Quận 1, HCM

Tel : (84 8) 3 911 5315

Website: http://www.healthcare.com.vn

166 Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. HCM

Tel : (84 8) 3 911 8485 - 3 911 8486 

Website: http://www.vietgiaclinic.com

20 - 22 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, TP. HCM

Tel: (84 8) 6264 3674 - 6264 3637

Website: http://www.pkdkngocminh.com.vn

T2 - T6: 08:00 - 17:00

T7: 08:00 - 12:00

T2 - T7: 7:30 - 17:00

T2 - T6: 7:30 - 16:30

T2 - T7: 08:00 - 19:30

CN: 08:00 - 11:30

T2 - T7: 06:00 - 20:00

CN: 06:00 - 12:00

Ngoại trú: 24/7

Nội trú: T2 - T6: 8:00 - 17:00

T7: 08:00 - 12:00

T2 - T7: 7:30 - 16:30

T2 - T6: 7:30 - 16:00

T7: 07:30 - 11:30

T2 - T6: 08:00 - 17:00

T7: 8:00 - 12:00

T2 - T7: 7:30 - 16:00

T2 - CN: 08:00 - 21:00

Không

Không

Không

Không

Không

Có

Có

Không

Không

Không

PHÒNG KHÁM COLUMBIA 

ASIA SÀI GÒN

PHÒNG KHÁM VICTORIA 

HEALTHCARE MỸ MỸ

TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC 

KHỎE QUỐC TẾ HẠNH PHÚC

PHÒNG KHÁM VIGOR

PHÒNG KHÁM VIỆT GIA

Không

Có

Có

Có

Có

Có

BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG 

SÀI GÒN

   BỆNH VIỆN HOÀN MỸ                     

SÀI GÒN PREMIER (*)

BỆNH VIỆN PHÁP VIỆT (*)

BỆNH VIỆN MẮT CAO THẮNG (*)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HỒNG ĐỨC (*)

BỆNH VIỆN TỪ DŨ 

(KHU DỊCH VỤ) (*)

BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y

 MIỀN ĐÔNG (*)

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ COLUMBIA 

ASIA - GIA ĐỊNH (*)

BỆNH VIỆN AN SINH (*)

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN MÊKÔNG 

(*)

Không

Không

Có

Không

Không

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN 

TRIỀU AN (*)

Không

Có

Có

Có

Có

Có

Có

MẠNG LƯỚI BẢO LÃNH TRỰC TIẾP CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NAM Á

. Khách hàng vui lòng 

chuẩn bị sẵn bản copy 

thẻ bảo hiểm & CMND.             

 . Phòng khám không có 

quầy thuốc nên khách 

hàng vui lòng tự mua 

thuốc bên ngoài.                      

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HẠNH PHÚC

Ngoại trú: T2 - T7: 7:30 - 20:30

CN: 7:30 - 12:00

Nội trú: T2 - T7: 07:30 - 16:30

 

Không áp dụng cho các 

khách hàng thuộc công 

ty Bảo Hiểm PTI.

T2 - T6: 7:30 - 16:00

T2 - T6: 7:30 - 17:00

T7: 7:30- 11:00

T2 - T6: 7:30 - 16:00

T2 - T6: 7:30 - 16:00

Không

T2 - T6: 7:30 - 16:00

Không

Không

Không

Không

Không áp dụng cho các 

khách hàng thuộc công 

ty Bảo Hiểm Groupama 

& GIC.

24/24

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Có

Có

Có

Có

Có

Có

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

 NGỌC MINH

Có

Có

Không

Không

Không

Không

Không

BỆNH VIỆN TÂN HƯNG Có Có Không T2 - T7: 08.00-16.30

446A Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, TP. HCM

Tel : (84 8) 38 622 699 - 6264 9206 

Website: http://www.phongkhamhanhphuc.com

http://www.columbiaasia.com/
http://www.fvhospital.com/
http://www.caothang.vn/
http://www.hongduchospital.vn/
mailto:vuanhhospital@hcm.fpt.vn
mailto:vuanhhospital@hcm.fpt.vn
http://www.columbiaasia.com/
http://www.vitctoriavn.com/
http://www.vitctoriavn.com/
http://www.vietgiaclinic.com/
http://www.vietgiaclinic.com/


1 - 3 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, HCM

Tel: (84 8) 3821 3456

Website: http://www.taimuihongsg.com

Số 10 Trương Định, Quận 3, HCM

Tel: (84 8) 3 933 6688 - 3 933 0039 

Website:http://www.yersinclinic.com/en/home

112 Phan Đình Phùng, P. 2, Q. Phú Nhuận, HCM

Tel : (84 8) 3 995 0848

Website: http://www.nhakhoanucuoi.com

199 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM 

Tel : (84 8) 3 925 3399 – 3 925 3700

Website: http://www.nhakhoaminhkhai.com

51 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP. HCM

Tel : (84 8) 3 929 0909

Website: http://www.nhakhoano1.net

99 Trần Huy Liệu, Phường 12, Q. Phú Nhuận, HCM

Tel : (84 8) 3 997 5654

Website: http://www.nhakhoasaido.vn

Điạ chỉ 1: 50 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đakao, Q.1, HCM - 

Tel : (84 8) 3 827 9449

Địa chỉ 2: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 17, Bình Thạnh, HCM

Tel : (84 8) 3 840 4707

Website: www.nhakhoasaintpaul.com

Địa chỉ 1: 186 Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận, HCM

Tel : (84 8) 3 995 8149

Địa chỉ 2: 331 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, HCM

Tel : (84 8) 3 929 1337

Địa chỉ 3: 198 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 21, Bình Thạnh

Tel : (84 8) 3518 0407 

Website: http://www.nhakhoasp.vn

74 Đường 3-2, Phường 12, Quận 10, TP. HCM

Tel : (84 8) 3862 7991 - 3865 8571

Website: http://www.nhakhoa3-2.com

69(R4-14) Lê Văn Thiêm, Hưng Phước 3, Phú Mỹ Hưng, Q. 

7, HCM

Tel : (84 8) 5415 6868

Website: http://www.nhakhoasakura.com.vn

Địa chỉ  1: 332 Phan Đình Phùng, P. 1, Q. Phú Nhuận

Tel : (84 8) 3 995 5399

Địa chỉ  2: 364 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3

Tel : (84 8) 3 995 5399

Địa chỉ  3: 6 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, HCM

Tel : (84 8) 3 811 8886 

Địa chỉ 4: 457 Hoàng Văn Thụ, P. 4, Q.Tân Bình, HCM

Tel : (84 8) 6 296 6125 

Website: http://nhakhoanhatnam.com/

2 Bis Công Trường Quốc Tế, ( Hồ Con Rùa), Q. 3, HCM

Tel : +(848) 38 22 62 22

Website:http://www.starlightdental.net/

* Tại CẦN THƠ

BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁM ĐỊA CHỈ NỘI TRÚ NGOẠI TRÚ NHA KHOA
THỜI GIAN BẢO LÃNH 

VIỆN PHÍ
GHI CHÚ

Lot 20, Quang Trung, Cái Răng, TP. Cần Thơ

Tel : (84 - 710) 391 7901

Website: www.hoanmycuulong.com

300 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), P. An Khánh, Q.Ninh Kiều, 

Cần Thơ

Tel : (84 - 710) 389 6767

Website: www.phuongchau.com

NHA KHOA SÀI GÒN CẦN THƠ

BÁC SĨ LÂM

251 Nguyễn Văn Cừ, Ninh Kiều, Cần Thơ

Tel: (84 -710) 3 899 104

Website: http://nhakhoasaigonbacsilam.com/

Không Không Có T2 - CN : 08:00 - 20:00 Hiệu lực từ 15/10/2015

* Tại BÌNH DƯƠNG

BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁM ĐỊA CHỈ NỘI TRÚ NGOẠI TRÚ NHA KHOA
THỜI GIAN BẢO LÃNH 

VIỆN PHÍ
GHI CHÚ

178 Hoa Lan, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Tel : (84 - 650) 381 9933

Website: www.columbiaasia.com/binh-duong/

Đại lộ Bình Dương, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Tel : (84 - 650) 363 6068

Website: http://www.hanhphuchospital.com

* Tại ĐỒNG NAI

BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁM ĐỊA CHỈ NỘI TRÚ NGOẠI TRÚ NHA KHOA
THỜI GIAN BẢO LÃNH 

VIỆN PHÍ
GHI CHÚ

048A Phạm Văn Thuận, Khu phố 2, Phường Tân Mai,

Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Tel: (84 61) 395 5955

Website: http://www.hoanmy.com/dongnai/

T2 - T7: 07:00 - 17:00

24/24

24/24

T2 - T7: 08:30 - 16:30Có

T2 - T7: 08:00 - 19:00

T2 - T7: 06:30 - 16:00

CN: 06:30 - 11:30

T2 - T7 08:00 - 20:00

CN: 08:00 - 12:00

T2 - T7: 08:00 - 20:00

CN: 08:00 - 12:00

T2 - T7: 08:30 - 19:30

CN: 08:30 - 17:00

T2 -T7: 07:30 - 16:30

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Có

Có

Không

Không

KhôngCó

Có

Không

Không

Có

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ

ĐỒNG NAI (*)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ 

HẠNH PHÚC (*)

NHA KHOA SAINT PAUL

NHA KHOA SONG PHÁT

NHA KHOA 3-2

NHA KHOA SAKURA

NHA KHOA NAM NHẬT

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ CỬU LONG 

(*)

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ 

PHƯƠNG CHÂU (*)

BỆNH VIỆN COLUMBIA 

ASIA BÌNH DƯƠNG (*)

NHA KHOA STARLIGHT

NHA KHOA MINH KHAI

Không

Không

Không

Không

NHA KHOA NỤ CƯỜI

Có

Có

T2 - T7: 08:30 - 20:30

Có

Có

T2 - T7: 08:00 - 17:00

CN: 08:00 - 12:00

Có

Có

Có

Có

Có

Có

CóCó

Có

Không

Không

Có

Không

Không

NHA KHOA NO.1

NHA KHOA SAIDO

PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ YERSIN

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ SÀI GÒN
Không

Không

Có

T2 - T7: 08:30 - 20:30

T2 - T7 08:00 - 20:00

CN: 08:00 - 12:00

T2 - T7: 08:00 - 20:00

CN: 08:00 - 12:00

Không

Không

Có

Có
T2 - T7: 08:30 - 19:30

CN: 08:30 - 12:00

Không

Không

Không

Không

T2 - T7: 08:00 - 20:00

CN : 08:00 - 12:00

Có

http://www.vietgiaclinic.com/
http://www.nhakhoanucuoi.com/
http://www.nhakhoanucuoi.com/
http://www.nhakhoanucuoi.com/
http://www.nhakhoasaido.vn/
http://www.nhakhoasaintpaul.com/
http://www.nhakhoanucuoi.com/
http://www.nhakhoanucuoi.com/
http://www.nhakhoanucuoi.com/
http://www.starlightdental.net/
http://www.hanhphuchospital.com/


3/10-3/11 Đồng Khởi, Phường Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Tel: (84 61) 882 3468

Website: http://vietanhduc.vn/

* In NHA TRANG

BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁM ĐỊA CHỈ NỘI TRÚ NGOẠI TRÚ NHA KHOA
THỜI GIAN BẢO LÃNH 

VIỆN PHÍ
GHI CHÚ

57-59 Cao Thắng, P. Phước Long, TP. Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa

Tel: (84) 58 388 2312

Website: http://www.tmmchealthcare.com/

34/4 Nguyễn Thiện Thuật - Nha Trang

Tel: (84) 58 352 8866

Website: http://www.vkhospital.com.vn/

39-41 Trần Quý Cáp, Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa

Tel: (84) 58 3813777

* Tại ĐÀ LẠT

BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁM ĐỊA CHỈ NỘI TRÚ NGOẠI TRÚ NHA KHOA THỜI GIAN BẢO LÃNH 

VIỆN PHÍ
GHI CHÚ

Đường Mimosa – Tiểu Khu 156 - Phường 10 – Thành Phố 

Đà Lạt

Tel: (84) 63 351 0878

Webstie: www.hoanmydalat.com

* Tại ĐÀ NẴNG

BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁM ĐỊA CHỈ
NỘI TRÚ NGOẠI TRÚ NHA KHOA

THỜI GIAN BẢO LÃNH 

VIỆN PHÍ
GHI CHÚ

64 Cách Mạng Tháng Tám – P.Khuê Trung- Q. Cẩm Lệ - 

Đà Nẵng

Tel : (84) 511 3679 555

Website: http://www.bvtamtridanang.com

73 Nguyễn Hữu Thọ, Thanh Khê, Đà Nẵng

Tel: (84) 511 3632 333

Website: http://familyhospital.vn/

376 Trần Cao Vân - Đà Nẵng - Việt Nam

Tel: (84) 511 3.714.030

Website: http://binhdanhospital.vn/

161 Nguyễn Văn Linh – Q.Thanh Khê - TP Đà Nẵng

Tel : (84) 511 365 0676 

Website: http://www.hoanmydanang.com

* Tại QUẢNG NAM

BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁM ĐỊA CHỈ NỘI TRÚ NGOẠI TRÚ NHA KHOA
THỜI GIAN BẢO LÃNH 

VIỆN PHÍ
GHI CHÚ

Thôn 8A, xã Điện Nam Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam

Tel : (84) 510 3767 111 - 510 3767 4444

Website: www.vinhduchospital.com

06 Phan Đình Phùng, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

Tel : (84) 510 921 656 - 510 921 887

Website: www.pacifichospital.com

* Tại HUẾ

BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁM ĐỊA CHỈ NỘI TRÚ NGOẠI TRÚ NHA KHOA
THỜI GIAN BẢO LÃNH 

VIỆN PHÍ
GHI CHÚ

3 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế

Tel: (84) 54 3 890 888

Website: http://www.bvtwhue.com.vn/

* Tại VINH

BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁM ĐỊA CHỈ NỘI TRÚ NGOẠI TRÚ NHA KHOA
THỜI GIAN BẢO LÃNH 

VIỆN PHÍ
GHI CHÚ

54 Lý Thường Kiệt, Phường Lê Lợi, TP Vinh

Tel : (84) 03 88 6969 68

* Tại HÀ NỘI

BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁM ĐỊA CHỈ NỘI TRÚ NGOẠI TRÚ NHA KHOA
THỜI GIAN BẢO LÃNH 

VIỆN PHÍ
GHI CHÚ

29 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel : (84 4) 62 999 444

Website: http://www.benhviendakhoahanoi.com.vn

286 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Tel : (84 4) 383 55555

Website: http://www.benhvienthucuc.vn

17-34 Hòe Nhai-P Nguyễn Trung Trực-Q Ba đình-Hà Nội

Tel: (84 4) 3927 2980

Website: http://benhvienhoenhai.vn/

T2 - CN: 07:30 – 19:00Không Có

T2 - CN: 7:30 - 20:00Không

Có

Có

Có

Có

Có

Không

Có Có

BỆNH VIỆN VK NHA TRANG

(BỆNH VIỆN 22-12)
Có

T2 - T7: 

07:00 – 11:30 & 12:30 – 16:00

T2 - T7:

07:00 – 11:30 & 13:30 – 17:00

Khách hàng điều trị răng 

cần liên hệ BV đặt trước.
Có

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ 

NHA TRANG

Có

Có

PHÒNG KHÁM TÍN ĐỨC

Không

Có

Có

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ NỘI

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ 

THU CÚC (*)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒE NHAI

Có

Có

Có

Không

Có

Có

Có

BỆNH VIỆN TW HUẾ

TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ THEO 

YÊU CẦU VÀ QUỐC TẾ (*)

BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT

VIỆT ANH ĐỨC

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐÀ LẠT

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ

 ĐÀ NẴNG
CóKhông

Có

Không

Bảo lãnh tại khu dịch vụ 

cao

T2 - T6: 7:30 - 16:30

T2 - T6 : 08:00 - 17:30

T7: 08:00 - 12:00

Có T2 - T6: 7:30 - 16:30

T2 - T7: 07:30 - 17:00Có

Có

Có

Không

Có

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ 

ĐÀ NẲNG (*)
Có Có

Có

Có

Có

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH DÂN 

ĐÀ NẴNG (*)

Có

Không

T2 - T7: 07:00 - 16:00

BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA ĐÌNH 

ĐÀ NẴNG (*) - 

KHU DỊCH VỤ CAO

BỆNH VIỆN THÁI BÌNH DƯƠNG  

HỘI AN

BỆNH VIỆN VĨNH ĐỨC

BỆNH VIỆN THÀNH AN - 

SÀI GÒN

Có

T2 - T6: 07:00 - 16:30

T2 - T6: 7:30 - 16:30Có

Có T2 - T6: 08:00 - 17:00

T2 - T7: 08:00 - 17:00

Có Không Không
T2 - T6: 07.00 - 11.30 

13.30-17.00

T2 - T7: 07:00 - 16:00

T2 - T7: 07:00 - 17:00

http://www.hanhphuchospital.com/
http://www.hanhphuchospital.com/
http://www.benhviendakhoahanoi.com.vn/
http://www.benhvienthucuc.vn/


BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI 

TRUNG ƯƠNG (*) 

(Khoa khám chữa bệnh thông 

thường & Khoa khám chữa bệnh 

theo yêu cầu)

78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội

Tel : (84 4) 3576 3491

Website: http://www.benhnhietdoi.vn

Có Có Không T2 - T6: 07:00 - 16:30

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

TRÍ ĐỨC (*)

219 Lê Duẩn - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tel : (84 4) 942 9999

Website: http://www.triduchospital.com

Có Không Không T2 - T7: 08:00 - 17:00

18/879 La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Tel : (84 4) 6 273 8574

Website: http://www.nhp.org.vn 

458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel : (84 4) 3 974 3556

Website: http://www.vinmec.com

8 Phủ Doãn, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel : (84 4) 3 828 9402

Website: http://www.vietduchospital.edu.vn/

01 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Tel : (84 4) 577 1100

Website: http://www.hfh.com.vn

1B Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel : (84 4) 3845 6868

Website: http://www.medelab.vn

CN1: Villa 05, TT4, Phố Trần Văn Lai, KĐT Mỹ Đình - Mễ 

Trì, Từ Liêm, HNTel : (84 4) 3 787 7755

CN2: 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (84 4) 3942 5666

Website: http://www.vietlifeclinic.com

2-4 Nguyễn Du - Hoàn Kiếm - Hà  Nội

Tel : (84 4) 3 943 2715

Website: http://www.nhakhoanguyendu.com.vn

6 Phạm Ngọc Thạch - Đống Đa

Tel : (84 4) 2 211 7476 - 3 573 9447

Website: http://www.nhakhoahoaan.vn

Tầng 5, P-Tower, 52 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel : (84 4) 3 824 3063

Website: http://nhakhoaphamduong.vn/

* Tại BẮC NINH

BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁM ĐỊA CHỈ NỘI TRÚ NGOẠI TRÚ NHA KHOA
THỜI GIAN BẢO LÃNH 

VIỆN PHÍ
GHI CHÚ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN 

KINH BẮC

310 Trần Hưng Đạo, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Tel: (84-241) 3.856.699 

Website: http://benhvienkinhbac.com.vn 

Có Có Có
T2 - CN : 7:00 -11:30

13:30 - 17:00
Hiệu lực từ 15/10/2015

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH AN 

THĂNG LONG

144 Nguyễn Văn Cừ, Ninh Xá, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh

Tel: (84-241) 389 6800

Website: http://thanhanthanglong.vn/

Có Có Có
T2 - CN : 7:00 -11:30

13:30 - 17:00
Hiệu lực từ 15/10/2015

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀN MỸ

469 Nguyễn Trãi, Võ Cường, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh

Tel: (84-241) 3.856.699 

Website: http://www.hoanmyclinic.vn/

Không Có Có
T2 - T6 : 7:00 -11:30

13:30 - 17:00 
Hiệu lực từ 15/10/2015

* Tại HẢI PHÒNG

BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁM ĐỊA CHỈ NỘI TRÚ NGOẠI TRÚ NHA KHOA
THỜI GIAN BẢO LÃNH 

VIỆN PHÍ
GHI CHÚ

124 Nguyễn Đức Cảnh - Lê Chân - Hải Phòng

Tel: (84) 313 736 300

Website: http://hih.vn/

10 Hồ Xuân Hương, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Tel : (84) 0313 747 267 - 0313 747 762

Có

Có

Không

Không

Không

Có

Không

Không

Có

Không

Không

Có

Có

PHÒNG KHÁM VIETLIFE

NHA KHOA PHẠM DƯƠNG Không

NHA KHOA NGUYỄN DU

NHA KHOA HÒA AN Không

Không

PHÒNG KHÁM MEDELAB

Có

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINMEC (*)

       BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC                

(Khu điều trị tự nguyện 1C)

Không áp dụng cho các 

khách hàng thuộc công 

ty Bảo Hiểm PTI.

Không

Không

Không

BỆNH VIỆN VIỆT PHÁP 

HÀ NỘI (*)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HỒNG NGỌC (*)
Có

55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội

Tel:+(84-4) 3927 5568 ext 0

Website: http://www.hongngochospital.vn 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC 

TẾ HỒNG NGỌC SAVICO
Không

Tầng 3, tòa B, Savico Megamall, 07- 09 Nguyễn Văn Linh, 

Long Biên, Hà Nội

Tel:+(84-4) 39 275 568 Etx 5 

http://www.hongngochospital.vn

Khu B1, tầng 10, Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Hà 

Nội

Tel:+(84-4) 3927 5568 ext 8

Website: http://www.hongngochospital.vn 

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG (*)  

(Khu điều trị tự nguyện 1A)
Không

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC 

TẾ HỒNG NGỌC KEANGNAM
Không

Có

Có

Có

Không

Có

Có

Có

Có

Không

Có

Không

Có

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ 

HẢI PHÒNG (*)
Có Có

BỆNH VIỆN HỒNG PHÚC Có T2 - T7: 08:00 - 17:00Không

Tạm ngưng bảo lãnh 

trong thời gian bệnh 

viện đang sửa chữa

24/24

Bệnh viện tiếp nhận bảo 

lãnh với tất cả khách 

hàng bao gồm cả  khách 

hàng có áp dụng điều 

khoản “đồng chi trả” 

trong HĐ bảo hiểm từ 

12/10/2015

24/24

Bệnh viện tiếp nhận bảo 

lãnh với tất cả khách 

hàng bao gồm cả  khách 

hàng có áp dụng điều 

khoản “đồng chi trả” 

trong HĐ bảo hiểm từ 

12/10/2015

24/24

Bệnh viện tiếp nhận bảo 

lãnh với tất cả khách 

hàng bao gồm cả  khách 

hàng có áp dụng điều 

khoản “đồng chi trả” 

trong HĐ bảo hiểm từ 

12/10/2015

T2 - T6: 7:00 - 16:00

T2 - T6: 08:00 - 17:00

T2 - T6: 7:00 - 16:00

Có

Có

T2 - T6: 08:30 - 18:00

T7: 08:30 - 12:00

T2 - CN: 07:30 - 17:00

T2 - CN: 08:00 - 17:30

T2 - CN: 08:30 - 19:00

T2 - CN: 08:00 - 19:00

T2 - T6: 09:30 - 11:30; 

16:00 - 20:00

T7: 09:30 - 12:00

T2 - T7: 08:00 - 17:00

http://www.nhp.org.vn/
http://www.vietduchospital.edu.vn/
http://www.hfh.com.vn/
http://www.vietlifemedical.com/
http://www.nhakhoanguyendu.com.vn/
http://www.nhakhoahoaan.vn/


Số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng

Tel: (84) 313.731.907

Website: http://hpmu.edu.vn/

Có

(*)      Bệnh viện sẽ yêu cầu bệnh nhân tạm ứng một số tiền và sẽ hoàn trả lại cho bệnh nhân ngay khi xuất viện hoặc hoàn tất thủ tục bảo lãnh viện phí.

          Bệnh viện có nhận thẻ BHYT.

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HẢI 

PHÒNG 
Có Không T2 - T6: 07:30 - 16:30


